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I. Đọc thành tiếng: (3 điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4.
II. Đọc thầm bài văn sau: (7 điểm)
BẦU TRỜI NGOÀI CỬA SỔ

Đó là khung cửa sổ có bầu trời bên ngoài thật đẹp. Bầu trời ngoài cửa sổ ấy, lúc thì như bức tranh nhiều màu sắc, lúc thì như một trang sách hay. Hà chỉ nhìn sắc mây thôi cũng có thể đoán biết mưa hay nắng, dông bão hay yên lành.


Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Ở đấy, Hà thấy bao nhiêu điều lạ. Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh, mà con trống bao giờ cũng to hơn, óng ánh sắc lông hơn chợt bay đến rồi chợt bay đi. Nhưng có lúc, đàn vàng anh ấy đậu lên ngọn chót vót những cây bạch đàn chanh cao nhất giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”. Rồi từ trên chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót. Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ. Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ và tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau, đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.
                                                                                     (Trích Nguyễn Quỳnh)
* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây hoặc làm bài tập:
Câu 1: (0,5 điểm) Bầu trời bên ngoài cửa sổ của bé Hà được so sánh với những gì?

A. Một bức tranh giàu màu sắc 
B. Một trang sách hay
C. Cả hai ý trên
Câu 2: (0,5 điểm) Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà có đặc điểm gì ?

A. Đầy ánh sáng

B. Đầy màu sắc

C. Đầy ánh sáng, đầy màu sắc
Câu 3: (0,5 điểm) Vàng anh trống cất tiếng hót ở đâu?
A. Trên cửa sổ
B. Trên ngọn bạch đàn chanh cao chót vót
C. Trên bầu trời
Câu 4: (0,5 điểm) Từ “búp vàng” trong câu: “Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những búp vàng.” chỉ gì ?
A. Chim vàng anh

B. Ngọn bạch đàn

C. Ánh nắng trời

Câu 5: (1 điểm) Vì sao nói đàn chim đã bay đi nhưng tiếng hót như “đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ”?
A. Vì tiếng hót còn ngân nga mãi trong không gian
B. Vì tiếng hót cứ âm vang mãi trong tâm trí của bé Hà
C. Vì tiếng hót còn lưu luyến mãi với của sổ của bé Hà
Câu 6: (1 điểm) Trong câu:  Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”, bộ phận nào trả lời câu hỏi: Thế nào?

A. bỗng chốc đâm những “búp vàng”
B. đâm những “búp vàng”
C. cao vút ấy
Câu 7: (0,5 điểm) Trong các dòng dưới đây, dòng nào có 2 tính từ?
A. óng ánh, bầu trời

B. hót, bay

C. rực rỡ, cao
Câu 8: (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ghép?
A. bầu trời, bạch đàn, vàng anh, cửa sổ

B. chót vót, rực rỡ, lóng lánh, ngân nga
C. rực rỡ, bầu trời, vàng anh, chót vót
Câu 9: (1 điểm) “Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ.”
Trong câu văn trên có: 
A. Hai động từ: (là các từ.............................................................................)
B. Ba động từ: (là các từ..............................................................................)

C. Bốn động từ: (là các từ............................................................................)

Câu 10: (1 điểm) Chuyển câu kể sau sang câu hỏi: 
          “Ở đấy, Hà thấy bao nhiêu điều lạ.” 
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I. Chính tả: (nghe - viết): (2 điểm) – (20 phút):  Giáo viên cho học sinh viết tên bài và đoạn văn sau:

Một ước mơ

       Có lẽ hơi trễ một chút nhưng tôi nhận ra một điều: đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ! Hãy vững tin rằng, một ngày mai ta sẽ biến chúng thành hiện thực. Không cần nhờ vào những điều kì diệu ở đâu xa, mà tất cả những gì ta đạt được hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng, và quyết tâm không từ bỏ niềm mơ ước trong lòng mỗi chúng ta. Quả thật, sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu một giấc mơ!
II. Tập làm văn (8 điểm) – (35 phút)
Đề bài: Em hãy lựa chọn một trong các đề sau:
Đề 1: Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có ý chí, nghị lực.
Đề 2: Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người trung thực, tự trọng.
